
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH ĐỒNG THÁP Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /KH-UBND Đồng Tháp, ngày      tháng      năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Phối hợp tuyển sinh với Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân,  

Đại học Khoa học và Kỹ Thuật Chihlee, Đại học Công lập Kỹ thuật Cần Ích 

(Đài Loan), khóa mùa Thu năm 2021 

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ 

XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025(1); Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh(2), Uỷ ban 

nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch phối hợp tuyển sinh như sau: 

I. MỤC TIÊU 

Triển khai đồng bộ các giải pháp, các hoạt động hỗ trợ tư vấn cho học 

sinh, sinh viên, thanh niên xuất ngũ (sau đây gọi tắt là học viên) đăng ký tham 

gia tuyển sinh du học theo Chương trình “học và thực hành tại doanh nghiệp ở 

nước ngoài” tại các trường đại học Đài Loan, đồng thời có cơ hội làm việc tại 

các doanh nghiệp ở Đài Loan và doanh nghiệp Đài Loan ở Việt Nam. 

II. NỘI DUNG TUYỂN SINH 

1. Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân 

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 480 học viên/5 chuyên ngành. 

- Các chuyên ngành: Kỹ sư Quang điện: 120 học viên (24 nam, 96 nữ); Kỹ 

sư Hóa và Công nghệ vật liệu: 120 học viên (không giới hạn nam, nữ); Kỹ sư Cơ 

khí: 80 học viên (không giới hạn nam, nữ); Kỹ sư Điện tử: 80 học viên (không 

giới hạn nam, nữ); Kỹ sư Điện cơ: 80 học viên (không giới hạn nam, nữ). 

2. Trường Đại học Khoa học và Kỹ Thuật Chihlee 

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 40 sinh viên (8 nam, 32 nữ). 

 - Chuyên ngành: Quản lý Nhà hàng Khách sạn. 

3. Trường Đại học Công lập Kỹ thuật Cần Ích 

 - Chỉ tiêu tuyển sinh: 80 học viên/2 chuyên ngành (không giới hạn 

                                                           
(1). Trong đó xác định “Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong điều 

kiện tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng đào tạo của các 

cơ sở giáo dục trong Tỉnh, nhất là chất lượng giảng dạy tại Trường Cao đẳng Cộng đồng, Trường Cao đẳng Y 

tế. Liên kết với các trường đại học trong và ngoài nước để đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…”. 
(2). Nghị quyết số 392/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 về quy định chính sách hỗ trợ người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người lao động đi thực tập và thực tập nâng cao tay 

nghề; người tham gia Chương trình học và thực hành tại doanh nghiệp ở nước ngoài do Uỷ ban nhân dân Tỉnh 

ký kết giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 
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nam, nữ). 

 - Chuyên ngành: Kỹ sư Cơ khí, Kỹ sư Quản lý công nghiệp. 

4. Các nội dung về tuyển sinh và chi phí du học: (Phụ lục I, II, III kèm 

theo). 

5. Các giai đoạn thực hiện 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Học viên đăng ký tham gia tuyển sinh tại 

Trung tâm tư vấn du học tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp (Địa chỉ: 312 

Nguyễn Thái học, Phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp). 

+ Giai đoạn 1: Từ ngày thông báo đến ngày 30/6/2021.  

 + Giai đoạn 2: Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 31/7/2021 (nếu giai đoạn 1 

chưa đủ chỉ tiêu). 

- Thời gian đào tạo ngoại ngữ (tiếng Hoa) 

+ Lớp đào tạo Online: Ghi danh đủ 20 học viên sẽ mở lớp luyện thi chứng 

chỉ tiếng Hoa bằng hình thức trực tuyến để được cấp chứng chỉ TOCFL Level 1. 

+ Lớp đào tạo trực tiếp: Ghi danh đủ 20 học viên sẽ mở lớp học luyện thi 

trực tiếp tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp. 

- Thời gian nhập cảnh: Dự kiến tháng 9/2021. 

 6. Chính sách hỗ trợ 

 - Học viên sẽ được Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đồng Tháp cho vay 

hỗ trợ theo quy định hiện hành. Trường hợp học viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ 

được xem xét và có chính sách hỗ trợ. 

 - Cách thức và thời gian thu hồi vốn: Thực hiện theo quy định về vay vốn 

của Ngân hàng Chính sách Xã hội. 

 7. Quy định điều kiện ràng buộc 

- Các học viên tham gia chương trình phải tuân thủ các quy định của 

Trường đại học và các doanh nghiệp thực tập. 

- Trường hợp học viên không chấp hành nội quy, không hoàn thành toàn 

bộ chương trình học 04 năm của nhà trường, tự ý hủy bỏ hợp đồng hoặc vi phạm 

pháp luật nước sở tại bị trả về nước thì học viên và phụ huynh phải chịu trách 

nhiệm bồi thường hợp đồng theo quy định. Ngoài các trường hợp nêu trên, tùy 

vào từng trường hợp cụ thể, trường đại học, Tỉnh sẽ xem xét và tạo điều kiện 

cho từng học viên. 
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- Các học viên muốn về phép thăm gia đình tuân thủ theo quy định của 

trường đại học đang theo học. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cấp trung học phổ thông và 

giáo dục thường xuyên xây dựng, triển khai tuyển sinh du học theo Phụ lục I, II, 

III kèm theo. 

- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan và địa phương thực hiện công 

tác tuyển sinh, các hồ sơ, thủ tục cần thiết cho học viên tham gia. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu 

Uỷ ban nhân dân Tỉnh chọn đơn vị có chức năng tư vấn, làm thủ tục xuất cảnh, 

đưa học viên du học ở nước ngoài. 

- Tuyên truyền rộng rãi, phối hợp tổ chức tư vấn cho học viên những 

thông tin cần thiết về điều kiện học tập, điều kiện hỗ trợ, cơ hội việc làm cho 

học viên. 

- Chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân, Đại 

học Kỹ thuật Chihlee, Đại học Công lập Kỹ thuật Cần Ích và Hiệp hội Phát triển 

Kinh tế - Văn hoá - Giáo dục Đài - Việt xây dựng hệ thống báo cáo, cập nhật 

thường xuyên, đầy đủ các thông tin cơ bản như: họ và tên học viên, địa chỉ liên 

lạc, lớp học, chuyên ngành học, thái độ học tập (đạo đức, tác phong, ý thức học 

tập), ý thức chấp hành pháp luật, kết quả từng môn học... định kỳ kết thúc học kỳ, 

năm học hoặc đột xuất báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh và các đơn vị liên quan. 

- Rà soát tình hình hợp tác với các cơ sở giáo dục ở nước ngoài thời gian 

qua, tổng hợp báo cáo và đề xuất Uỷ ban nhân dân Tỉnh triển khai thực hiện giai 

đoạn 2021 - 2025. 

2. Sở Ngoại vụ: Hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho học viên làm 

các thủ tục du học. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Hướng dẫn thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với học viên tham gia 

tuyển sinh và du học theo quy định hiện hành. 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định chi phí đưa học viên 

tỉnh Đồng Tháp tham gia chương trình “học và thực hành tại doanh nghiệp 

nước ngoài”.  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và đơn vị liên quan nghiên 
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cứu, tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh chính sách hỗ trợ học viên du học theo 

hình thức chính quy tại các trường đại học nước ngoài có ký kết hợp tác với Uỷ 

ban nhân dân Tỉnh. 

4. Sở Tài chính: Thẩm định kinh phí hỗ trợ cho học viên tham gia Chương 

trình “học và thực hành tại doanh nghiệp ở nước ngoài” trước khi xuất cảnh. 

 5. Sở Tư pháp: Thẩm định tính pháp lý của các văn bản cho học viên 

tham gia Chương trình học và thực hành tại doanh nghiệp ở nước ngoài. 

6. Tỉnh Đoàn Đồng Tháp 

- Hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức Đoàn ở địa phương triển khai tuyển sinh 

du học theo Phụ lục I, II, III kèm theo. 

- Tuyên truyền rộng rãi, phối hợp tổ chức tư vấn cho đoàn viên thanh niên 

những thông tin cần thiết về điều kiện học tập, điều kiện hỗ trợ, cơ hội việc làm. 

- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan và địa phương thực hiện công 

tác tuyển sinh, các hồ sơ, thủ tục cần thiết cho đoàn viên thanh niên tham gia. 

7. Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh 

- Hướng dẫn, chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự địa phương triển khai tuyển 

sinh du học theo Phụ lục I, II, III kèm theo. 

- Tuyên truyền rộng rãi, phối hợp tổ chức tư vấn cho thanh niên xuất ngũ 

những thông tin cần thiết về điều kiện học tập, điều kiện hỗ trợ, cơ hội việc làm. 

- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan và địa phương thực hiện công 

tác tuyển sinh, các hồ sơ, thủ tục cần thiết cho thanh niên xuất ngũ tham gia. 

8. Ngân hành Chính sách Xã hội Tỉnh: Hướng dẫn các thủ tục cần thiết 

để hỗ trợ cho học viên đăng ký dự học được cho vay theo mức quy định. 

9. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp: Phối hợp với Sở Giáo 

dục và Đào tạo xây dựng chuyên đề, phóng sự tuyên truyền phổ biến thông tin 

tuyển sinh du học các chuyên ngành Khoá mùa Thu năm 2021 của các Trường 

đại học Đài Loan. 

10. Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp 

- Hướng dẫn học viên thực hiện hồ sơ đăng ký và tiếp nhận hồ sơ đăng ký 

tuyển sinh. 

- Căn cứ vào các điều kiện và nội dung chương trình tuyển sinh, phối hợp 

với đơn vị liên quan mở các lớp học tiếng Hoa cho học viên tại Trung tâm du 

học của trường. 
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- Bố trí và tạo điều kiện về chỗ ở đối với học viên ở xa địa điểm bồi 

dưỡng. 

11. Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố: Phối hợp với Sở Giáo dục và 

Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; tuyên truyền, phổ biến cho gia 

đình, cha mẹ học viên trên địa bàn quản lý về các nội dung tuyển sinh du học và 

hướng dẫn học viên đăng ký tham gia tuyển sinh. 

12. Đề nghị Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân, Đại học 

Khoa học và Kỹ Thuật Chihlee, Đại học Công lập Kỹ thuật Cần Ích và Hiệp 

hội Phát triển Kinh tế - Văn hóa - Giáo dục Đài Việt 

- Triển khai thực hiện đúng các nội dung tuyển sinh của nhà trường. 

- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các học viên thuộc tỉnh Đồng Tháp 

tham gia chương trình đảm bảo các điều kiện cơ bản về an toàn, nơi ăn nghỉ, học 

tập, sinh hoạt vui chơi giải trí... theo đúng quy định pháp luật của Việt Nam và 

Đài Loan. 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kịp thời cập nhật, cung cấp đầy đủ 

các thông tin theo mẫu báo cáo; nếu có các trường hợp phát sinh, kịp thời thông 

tin đến Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (qua đầu mối Sở Giáo dục và Đào tạo) 

để phối hợp, giải quyết. 

- Đề nghị Hiệp hội Phát triển Kinh tế - Văn hóa - Giáo dục Đài Việt phối 

hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong công tác tuyển sinh, tạo điều kiện và hỗ 

trợ học viên tỉnh Đồng Tháp trong quá trình học tập ở trường đại học và thực tập 

tại các doanh nghiệp ở Đài Loan. 

 Yêu cầu các sở, ban, ngành Tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố và 

các đơn vị được phân công tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này./. 

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- CT và các PCT/UBND Tỉnh; 

- Trường ĐH KH Kỹ thuật Minh Tân; 

- Trường ĐH Kỹ thuật Chihlee; 

- Trường ĐH CL Kỹ thuật Cần Ích; 

- Hiệp hội PT KTVHGD Đài - Việt; 

- Như Mục III; 

- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh; 

- Lưu: VT, THVX. Thg. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Tấn Bửu 



Phụ lục I 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT MINH TÂN  

(KHÓA MÙA THU NĂM 2021) 

(Kèm Kế hoạch số        /KH-UBND ngày    tháng    năm 2021 

của Uỷ ban nhân dân Tỉnh) 

 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 480 học viên/5 chuyên ngành 

- Các chuyên ngành: Kỹ sư Quang điện: 120 học viên (24 nam, 96 nữ); Kỹ 

sư Hóa và Công nghệ vật liệu: 120 học viên (không giới hạn nam, nữ); Kỹ sư Cơ 

khí: 80 học viên (không giới hạn nam, nữ); Kỹ sư Điện tử: 80 học viên (không 

giới hạn nam, nữ); Kỹ sư Điện cơ: 80 học viên (không giới hạn nam, nữ). 

- Chương trình học: Đại học 4 năm, hệ học và thực hành tại doanh nghiệp, 

bằng cấp được Quốc tế và Bộ Giáo dục và Việt Nam công nhận. 

- Thời gian học 4 năm. 

2. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT, Trung cấp, Cao đẳng 

trở lên, thành tích học tập THPT mỗi năm với tổng điểm yêu cầu từ 6.0 trở lên, 

bằng tiếng Hoa TOCFL Level 1. 

3. Phương thức giảng dạy 

- Toàn bộ chương trình giảng dạy bằng tiếng Hoa. 

- Học viên năm thứ 1 và năm thứ 3 sẽ học ở tại trường. Năm thứ 2 và năm 

học thứ 4 áp dụng chương trình tham gia thực tập cả năm, chương trình học một 

nửa là môn học bắt buộc, một nửa là môn học tự chọn (môn học tự chọn học 

viên có thể tự chọn môn học mà mình yêu thích).  

- Việc học viên tham gia “Thực tập cả năm”, Công ty thực tập sẽ do nhà 

trường sắp xếp Công ty để các em tham gia thực tập, trong thời gian thực tập 

học viên được nhận tiền trợ cấp thực tập. Nếu những em học viên nào không 

tham gia chương trình “Thực tập cả năm”, thì sẽ phải tham gia phương án học 

tập tại trường để thay thế cho việc thực tập ngoài trường. 

4. Đơn vị thực tập: Là đơn vị có hợp tác với Trường Đại học Khoa học Kỹ 

thuật Minh Tân. 

5. Điều kiện tuyển sinh 

- Học viên nước ngoài phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục Đài Loan, tốt 

nghiệp trung học phổ thông trở lên , không giới hạn nam nữ, tuổi từ 18 đến 24. 

- Có sức khoẻ và tinh thần tốt, nghiêm túc đoan trang, ưu tiên cho học viên 

có thái độ hăng hái nhiệt tình và trình độ giao tiếp tiếng Hoa cơ bản, tiêu chuẩn 

được tuyển chọn như Phụ lục I đính kèm. 

- Đối với các học viên có kết quả kiểm tra năng lực tiếng Hoa không đạt 
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trình độ để theo kịp chương trình giảng dạy, thì trường sẽ sắp xếp cho các em 

học thêm các môn tiếng Hoa (trường hợp này dẫn đến thời gian tốt nghiệp bị 

kéo dài). 

6. Tiền học bổng và phí hỗ trợ 

Năm 

Phí ký túc xá, học phí và 

tạp phí do Chính phủ 

quy định 

Số tiền học bổng hỗ 

trợ theo chính sách 

hướng nam mới 

Số tiền thực tế sinh 

viên cần nộp 

Thứ nhất 
140.840 Đài tệ 

~119.714.000 VNĐ 

22.420 Đài tệ  

~19.057.000 VNĐ 

 118.420 Đài tệ 

~100.657.000 VNĐ 

Thứ hai 
110.946 Đài tệ 

~94.304.100 VNĐ 

 17.032 Đài tệ 

~14.477.200 VNĐ 

93.914 Đài tệ 

~79.826.900 VNĐ 

Thứ ba 
139.234 Đài tệ 

~118.348.900 VNĐ 

22.420 Đài tệ  

~19.057.000 VNĐ 

116.814 Đài tệ 

~99.291.900 VNĐ 

Thứ tư 
110.946 Đài tệ 

~94.304.100 VNĐ 

17.032 Đài tệ 

~14.477.200 VNĐ 

93.914 Đài tệ 

~79.826.900 VNĐ 

* Ghi chú: 

- Tỉ giá tiền Đài đổi sang tiền Việt Nam, 01 đài tệ đổi được 850 Việt Nam 

đồng, tỉ giá được cập nhật dựa theo tỉ giá hiện hành. 

- Trong thời gian thực hành tại Doanh nghiệp, học viên được chi trả 

lương theo quy định hiện hành của doanh nghiệp. 

- Năm thứ hai, năm thứ tư vì áp dụng chương trình tham gia thực tập ngoài 

trường, do đó tiền học phí và tạp phí được chính phủ phê duyệt không bao gồm 

phí ký túc xá. 

- Học bổng theo chính sách hướng nam mới là một khoản trợ cấp để 

khuyến khích học viên từ các quốc gia đến Trường du học, số tiền trợ cấp là 

khoảng 8.000 ~ 12.000 Đài tệ mỗi học kỳ. Nếu học viên vắng mặt dẫn đến tỷ lệ 

chuyên cần tham gia lớp học dưới 90%, thì nhà trường sẽ hủy phần học bổng 

trợ cấp học phí và tạp phí của học kỳ sau. 

- Phí tư vấn, khám sức khỏe, vé máy bay (bao gồm phí đưa ra sân bay), 

phiên dịch công chứng văn bản, visa, phí học tiếng Hoa đều theo quy định của 

chính quyền địa phương tại Việt Nam, và sau khi được phụ huynh đồng ý, tự 

đóng cho đơn vị được chỉ định tại chính quyền địa phương. 

- Một số chi phí khác khi nhập học như: phí khám sức khỏe, sách vở... và 

hỗ trợ thu các phí khác theo quy định của chính phủ (bảo hiểm Sinh viên, bảo 

hiểm xã hội, thẻ cư trú, thẻ đi làm…). 

- Trong thời gian học viên học tại trường cần tuân thủ những quy định của 

nhà trường và Chính phủ Đài Loan. Nếu vi phạm hoặc phát sinh gián đoạn học 

tập hoặc các vấn đề khác, nhà trường sẽ dựa vào quy định liên quan để xử lý./.



Phụ lục II 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP KỸ THUẬT CẦN ÍCH 

(KHÓA MÙA THU NĂM 2021) 

(Kèm Kế hoạch số        /KH-UBND ngày     tháng    năm 2021 

của Uỷ ban nhân dân Tỉnh) 

 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 80 học viên/2 chuyên ngành (không giới hạn nam, 

nữ) 

- Chuyên ngành: Kỹ sư Cơ khí, Kỹ sư Quản lý công nghiệp. 

- Chương trình học: Đại học 4 năm, hệ học và thực hành tại doanh nghiệp, 

bằng cấp được Quốc tế và Bộ Giáo dục và Việt Nam công nhận. 

- Thời gian học: 4 năm. 

2. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT, Trung cấp, Cao đẳng 

trở lên, điểm tốt nghiệp THPT tổng số điểm mỗi năm học yêu cầu từ 7.0 trở lên. 

3. Phương thức giảng dạy: Toàn bộ chương trình giảng dạy bằng tiếng 

Hoa. 

4. Đơn vị thực tập: Là đơn vị có hợp tác với Trường Đại học Công lập Kỹ 

thuật Cần Ích.  

5. Điều kiện tuyển sinh 

- Phù hợp với quy định Bộ Giáo dục Đài Loan quy định đối với học viên 

nước ngoài, yêu cầu tuyển học viên tốt nghiệp trung học phổ thông, tốt nghiệp 

trung cấp, cao đẳng năm nay hoặc năm trước trở lên, không giới hạn nam nữ, 

tuổi từ 18 đến 24. 

- Có sức khoẻ và tinh thần tốt, nghiêm túc đoan trang, ưu tiên cho học viên 

có nguyện vọng muốn học và cần có bằng tiếng Hoa TOCFL Level 1. 

- Đối với các học viên có kết quả kiểm tra năng lực tiếng Hoa không đạt 

trình độ để theo kịp chương trình giảng dạy, thì trường sẽ sắp xếp cho các em 

học thêm các môn tiếng Hoa (trường hợp này dẫn đến thời gian tốt nghiệp bị 

kéo dài). 

6. Tiền học bổng và phí hỗ trợ 

Năm Học phí Ký túc xá Học bổng 
Số tiền thực tế cần 

đóng 

Thứ nhất Miễn học phí 
30.000 Đài tệ 

~25.500.000VNĐ 

40.000 Đài tệ 

~34.000.000VNĐ 

30.000 Đài tệ 

~25.500.000VNĐ 

Thứ hai Miễn học phí 
36.000 Đài tệ 

~30.600.000VNĐ 
0 

36.000 Đài tệ 

~30.600.000VNĐ 

Thứ ba 

108.116 Đài tệ 

~91.898.600 

VNDĐ 

36.000 Đài tệ 

~30.600.000VNĐ 
0 

145.000 Đài tệ 

~123.250.000VNĐ 

Thứ tư 
108.116 Đài tệ 

~91.898.600 VNĐ 

36.000 Đài tệ 

~30.600.000VNĐ 
0 

145.000 Đài tệ 

~123.250.000VNĐ 
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* Ghi chú: 

- Tỉ giá tiền Đài đổi sang tiền Việt Nam, 01 đài tệ đổi được 850 Việt Nam 

đồng, tỉ giá được cập nhật dựa theo tỉ giá hiện hành. 

- Trong thời gian thực hành tại Doanh nghiệp, học viên được chi trả 

lương theo quy định hiện hành của doanh nghiệp. 

- Phí tư vấn, khám sức khỏe, vé máy bay (bao gồm phí đưa ra sân bay), 

phiên dịch công chứng văn bản, visa, phí học tiếng Hoa đều theo quy định của 

chính quyền địa phương tại Việt Nam, và sau khi được phụ huynh đồng ý, tự 

đóng cho đơn vị được chỉ định tại chính quyền địa phương. 

- Phí sau khi nhập học ở Trường Đại học Công lập Kỹ thuật Cần Ích như: 

ký túc xá, sách vở, trang thiết bị, khám sức khỏe, sinh hoạt phí hằng ngày… và 

những thủ tục trường hỗ trợ đăng ký như (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thẻ cư 

trú, thẻ đi làm…), cụ thể: 

Mục Chi phí Ghi chú 

Bảo hiểm y tế 

(6 tháng đầu sau 

khi đến Đài Loan) 

3.600 Đài tệ (~3.060.000VNĐ)/6 tháng đầu 

Mỗi tháng 600 Đài tệ 

(~510.000VNĐ), tổng 

cộng 6 tháng 

Đến Đài Loan đủ 

6 tháng 

Bảo hiểm sức 

khỏe 

4.956 Đài tệ (~4.212.600VNĐ)/học kỳ 

Mỗi tháng 826 Đài tệ 

(~702.100VNĐ), sau khi 

đến Đài Loan đủ 183 ngày, 

trường sẽ tự động hỗ trợ 

sinh viên mua bảo hiểm 

Bộ chăn, gối, 

nệm 
2.580 Đài tệ (~2.193.000VNĐ)/bộ 

Gồm nệm, chăn mền mùa 

hè và mùa đông, gối, vỏ gối 

Thẻ cư trú 1.000 Đài tệ (~850.000VNĐ)/năm Mỗi năm đóng 1 lần 

Phí khám sức 

khỏe cho tân sinh 

viên 

580 Đài tệ (~493.000VNĐ)/lần 
Chỉ có tân sinh viên năm 

nhất cần khám sức khỏe 

Bảo hiểm Bình An  304 Đài tệ (~258.400VNĐ)/học kỳ Đóng theo mỗi học kỳ 

Tiền internet 120 Đài tệ (~102.000VNĐ)/học kỳ Đóng theo mỗi học kỳ 

Phí mở tài khoản 

ngân hàng 
Khoảng 1.000 Đài tệ (~ 850.000VNĐ)/lần 

1.000 Đài tệ 

(~850.000VNĐ) gửi vào 

tài khoản, có thể rút ra 

Phí thủ tục làm 

thẻ đi làm 
100 Đài tệ (~ 85.000VNĐ)/học kỳ 

Sinh viên có nhu cầu vừa 

học vừa làm, có thể làm 

thẻ đi làm này 

Chi phí sinh hoạt 
6.000 - 8.000 Đài tệ (~5.100.000-

6.800.000VNĐ)/tháng 
Chi phí ước tính mỗi tháng 

Tiền sách vở Khoảng 4.000 Đài tệ (~3.400.000VNĐ)/học kỳ Chi phí ước tính ban đầu 

* Lưu ý: Chi phí đã liệt kê trên chưa bao gồm chi phí cách ly tại nhà cho sinh viên nước ngoài 

khi đến Đài Loan. Khi nhập cảnh, sinh viên cần tuân thủ quy định cách ly của chính phủ vào thời 

điểm đó, ngoài ra sẽ có thêm “Bảng chi phí cách ly khi đến Đài Loan”. 

- Trong thời gian học viên học tại trường cần tuân thủ những quy định của 

nhà trường và Chính phủ Đài Loan. Nếu vi phạm hoặc phát sinh gián đoạn học 

tập hoặc các vấn đề khác, nhà trường sẽ dựa vào quy định liên quan để xử lý./. 



Phụ lục III 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT CHIHLEE 

(KHÓA MÙA THU NĂM 2021) 

(Kèm Kế hoạch số        /KH-UBND ngày     tháng     năm 2021 

của Uỷ ban nhân dân Tỉnh) 

 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 40 sinh viên (8 nam, 32 nữ). 

- Chuyên ngành: Quản lý Nhà hàng Khách sạn. 

- Chương trình học: Đại học 4 năm, hệ học và thực hành tại doanh nghiệp, 

bằng cấp được Quốc tế và Bộ Giáo dục và Việt Nam công nhận. 

- Thời gian học 4 năm. 

2. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT, Trung cấp, Cao đẳng 

trở lên, thành tích học tập THPT mỗi năm với tổng điểm yêu cầu từ 6.0 trở lên, 

bằng tiếng Hoa TOCFL Level 1. 

3. Phương thức giảng dạy 

- Toàn bộ chương trình giảng dạy bằng tiếng Hoa. 

4. Đơn vị thực tập: Là đơn vị có hợp tác với Trường Đại học Khoa học và 

Kỹ thuật Chihlee. 

5. Điều kiện tuyển sinh 

- Học viên nước ngoài phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục Đài Loan, tốt 

nghiệp trung học phổ thông trở lên, không giới hạn nam, nữ, tuổi từ 18 đến 24. 

- Có sức khoẻ và tinh thần tốt, nghiêm túc đoan trang, ưu tiên cho học viên 

có thái độ hăng hái nhiệt tình và trình độ giao tiếp tiếng Hoa cơ bản. 

- Đối với các học viên có kết quả kiểm tra năng lực tiếng Hoa không đạt 

trình độ để theo kịp chương trình giảng dạy, thì trường sẽ sắp xếp cho các em 

học thêm các môn tiếng Hoa (trường hợp này dẫn đến thời gian tốt nghiệp bị 

kéo dài). 

6. Tiền học bổng và phí hỗ trợ 

Năm 

Phí ký túc xá, học phí 

do Chính phủ quy định 

(chưa bao gồm tạp phí) 

Số tiền học bổng hỗ trợ 

theo chính sách hướng 

nam mới 

Số tiền thực tế sinh 

viên cần nộp 

Thứ nhất 
120.000 Đài tệ 

~ 102.000.000VNĐ 

70.000 Đài tệ  

~ 59.500.000 VNĐ 

50.000 Đài tệ 

~ 42.500.000 VNĐ 

Thứ hai 
120.000 Đài tệ 

~ 102.000.000VNĐ 

 50.000 Đài tệ 

~ 42.500.000 VNĐ 

70.000 Đài tệ  

~ 59.500.000 VNĐ 

Thứ ba 
120.000 Đài tệ 

~ 102.000.000VNĐ 

 50.000 Đài tệ 

~ 42.500.000 VNĐ 

70.000 Đài tệ  

~ 59.500.000 VNĐ 

Thứ tư 
120.000 Đài tệ 

~ 102.000.000VNĐ 

 50.000 Đài tệ 

~ 42.500.000 VNĐ 

70.000 Đài tệ  

~ 59.500.000 VNĐ 
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* Ghi chú: 

- Tỉ giá tiền Đài đổi sang tiền Việt Nam, 01 đài tệ đổi được 850 Việt Nam 

đồng, tỉ giá được cập nhật dựa theo tỉ giá hiện hành. 

- Phí sau khi nhập học Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Chihlee như: 

ký túc xá, sách vở, trang thiết bị, khám sức khỏe, sinh hoạt phí hằng ngày… và 

những thủ tục trường hỗ trợ đăng ký nhập học như (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã 

hội, thẻ cư trú, thẻ đi làm, do ảnh hưởng của dịch bệnh, sinh viên sẽ phải chi trả 

thêm chi phí cách ly…). 

- Phí tư vấn, khám sức khỏe, vé máy bay (bao gồm phí đưa ra sân bay), 

phiên dịch công chứng văn bản, visa, phí học tiếng Hoa đều theo quy định của 

chính quyền địa phương tại Việt Nam, và sau khi được phụ huynh đồng ý, tự 

đóng cho đơn vị được chỉ định tại chính quyền địa phương. 

- Trong thời gian học viên học tại trường cần tuân thủ những quy định của 

nhà trường và Chính phủ Đài Loan. Nếu vi phạm hoặc phát sinh gián đoạn học 

tập hoặc các vấn đề khác, nhà trường sẽ dựa vào quy định liên quan để xử lý./. 
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